	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số: 2975/QĐ-UBND
	Đồng Xoài, ngày 21 tháng 10 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với 

diện tích tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 3 loại rừng 

đến năm 2020 huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 19/3/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch 3 loại rừng; 

Căn cứ Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 14/5/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện quy hoạch sử dụng rừng, đất rừng và đất chuyển ra khỏi lâm phần sau rà soát quy hoạch 03 loại rừng;

Căn cứ Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 09/10/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí dự án Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với diện tích đất tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 3 loại rừng huyện Lộc Ninh đến năm 2020;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 540/TTr-STNMT ngày 12/10/2009 (kèm theo Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 02/10/2009 của UBND huyện Lộc Ninh),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với diện tích tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2020 huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau:

I. Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020:


1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: 

	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Hiện trạng năm 2009
	Các kỳ kế hoạch

	
	
	Diện tích

 (ha)
	Cơ cấu 

(%)
	Kỳ đầu, đến năm 2015
	Kỳ cuối, đến năm 2020

	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu

(%)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu

(%)

	 
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	17.978,5
	100
	17.978,5
	100
	17.978,5
	100

	1
	Đất nông nghiệp
	17.566,5
	97,7
	16.082,6
	89,5
	12.881,5
	71,6

	1.1
	Đất sản xuất NN
	16.461,9
	91,6
	15.409,9
	85,7
	12.112,1
	67,4

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	1.980,8
	11
	909,2
	5,1
	825,1
	4,6

	1.1.1.1
	Đất trồng lúa
	1.142,9
	6,4
	793,8
	4,4
	768,7
	4,3

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	1.142,9
	6,4
	793,8
	4,4
	768,7
	4,3

	1.1.1.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	837,8
	4,7
	115,3
	0,6
	56,4
	0,3

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	14.481,1
	80,5
	14.500,7
	80,7
	11.287,0
	62,8

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	1.104,6
	6,1
	509,6
	2,8
	322,1
	1,8

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	1.104,6
	6,1
	509,6
	2,8
	322,1
	1,8

	1.2.1.1
	Đất có rừng tự nhiên sản xuất 
	13,8
	0,1
	-
	-
	-
	-

	1.2.1.2
	Đất có rừng trồng sản xuất
	586,7
	3,3
	495,1
	2,8
	322,1
	1,8

	1.2.1.3
	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng SX
	319,7
	1,8
	14,2
	0,1
	-
	-

	1.2.1.4
	Đất trồng rừng sản xuất
	184,5
	1
	0,3
	0
	-
	-

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Đất nông nghiệp khác
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Đất phi nông nghiệp
	412,0
	2,3
	1.895,9
	10,5
	5.097,1
	28,4

	2.1
	Đất ở
	80,3
	0,4
	364,2
	2
	636,3
	3,5

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	80,3
	0,4
	364,2
	2
	636,3
	3,5

	2.1.2
	Đất ở tại đô thị
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Đất chuyên dùng
	243,0
	1,4
	1.432,4
	8
	4.361,6
	24,3

	2.2.1
	Đất trụ sở cơ quan, CT sự nghiệp
	1,8
	0
	7,9
	0
	7,9
	0

	2.2.2
	Đất quốc phòng, an ninh
	45,5
	0,3
	45,5
	0,3
	45,5
	0,3

	2.2.3
	Đất SX, KD phi nông nghiệp
	46,6
	0,3
	1.145,1
	6,4
	3.953,7
	22

	2.2.3.1
	Đất khu công nghiệp
	-
	-
	1.036,0
	5,8
	3.844,5
	21,4

	2.2.3.2
	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
	44,6
	0,2
	49,2
	0,3
	49,2
	0,3

	I’.2.3.3
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	2,0
	0
	59,9
	0,3
	59,9
	0,3

	2.2.4
	Đất có mục đích công cộng
	149,0
	0,8
	233,9
	1,3
	354,5
	2

	2.2.4.1
	Đất giao thông
	148,2
	0,8
	191,4
	1,1
	312,0
	1,7

	2.2.4.2
	Đất cơ sở văn hóa
	-
	-
	6,0
	0
	6,0
	0

	2.2.4.3
	Đất cơ sở y tế
	-
	-
	0,7
	0
	0,7
	0

	2.2.4.4
	Đất cơ sở giáo dục đào tạo
	0,9
	0
	12,1
	0,1
	10,1
	0,1

	2.2.4.5
	Đất cơ sở thể dục thể thao
	-
	-
	11,5
	0,1
	11,5
	0,1

	2.2.4.6
	Đất chợ
	-
	-
	2,1
	0
	2,1
	0

	2.2.4.7
	Đất bãi thải, xử lí chất thải
	-
	-
	10,1
	0,1
	10,1
	0,1

	2.3
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	9,9
	0,1
	23,3
	0,1
	23,3
	0,1

	2.4
	Đất sông suối và MNCD
	78,8
	0,4
	75,9
	0,4
	75,9
	0,4


2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất qua các thời kỳ:

	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Cả thời kỳ
(ha)
	Giai đoạn 2010 - 2015 (ha)
	Giai đoạn 2015 - 2020 (ha)

	
	
	
	
	

	 1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 
	4.685,0
	1.478,8
	3.206,1

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	4.343,2
	1.284,8
	3.058,4

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	676,7
	604,7
	72,0

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	344,7
	326,7
	18,0

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	3.666,5
	680,1
	2.986,4

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	341,7
	194,0
	147,7

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	341,7
	194,0
	147,7

	1.2.2 
	Đất rừng phòng hộ
	0,0
	0,0
	0,0

	 1.2.3 
	Đất rừng đặc dụng
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 
	1.296,4
	979,0
	317,5

	2.1
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	31,3
	24,1
	7,2

	2.2
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng 
	440,8
	400,9
	39,9

	2.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	451,5
	444,9
	6,6

	2.4
	Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nông nghiệp khác
	372,9
	109,1
	263,7

	3
	Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất 
	3,5
	3,5
	0,0

	3.1
	Đất trụ sở cơ quan
	0,6
	0,6
	0,0

	3.2
	Đất sông suối và mặt nước CD
	2,9
	2,9
	0,0


3. Diện tích đất phải thu hồi:

	Thứ tự
	Loại đất phải thu hồi
	Cả thời kỳ
(ha)
	Giai đoạn 2010 - 2015 (ha)
	Giai đoạn 2015 - 2020 (ha)

	1
	Đất nông nghiệp
	4.685,1
	1.483,9
	3.201,2

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	4.343,3
	1.289,9
	3.053,5

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	676,7
	606,5
	70,2

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	344,7
	326,7
	18,0

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	3.666,6
	683,4
	2.983,2

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	341,7
	194,0
	147,7

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	341,7
	194,0
	147,7

	2
	Đất phi nông nghiệp
	11,0
	11,0
	

	2.1
	   Đất ở
	7,5
	7,5
	

	   -
	Đất ở tại nông thôn
	7,5
	7,5
	

	2.2
	Đất chuyên dùng
	0,6
	0,6
	

	-
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	0,6
	0,6
	

	2.5
	Đất sông suối và mặt nư​ớc CD
	2,9
	2,9
	


4. Quy hoạch đất dự trữ phát triển khu công nghiệp và khu chăn nuôi tập trung đến năm 2020

	TT
	Tên các khu vực đất khoanh định theo chức năng, mục đích sử dụng
	Diện tích

(ha)
	Địa điểm

(xã)

	1
	     Các khu vực quy hoạch chuyển mục đích sử dụng trong nội bộ đất nông ngiệp mà phải xin phép
	447,3
	

	
	- Khu dự trữ, thu hút dự án đầu tư phát triển chăn nuôi tập trung
	49,9
	Lộc Phú

	
	- Khu dự trữ, thu hút dự án đầu tư phát triển chăn nuôi tập trung
	98,6
	Lộc Quang

	
	- Khu dự trữ, thu hút dự án đầu tư phát triển chăn nuôi tập trung
	�148,6
	Lộc Tấn

	
	- Khu dự trữ, thu hút dự án đầu tư phát triển chăn nuôi tập trung
	51,9
	Lộc Thành

	
	- Khu dự trữ, thu hút dự án đầu tư phát triển chăn nuôi tập trung
	98,4
	Lộc Thiện

	2
	Các khu vực đất quy hoạch sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp
	3.844,0
	

	7
	- Khu dự trữ, thu hút dự án đầu tư phát triển công nghiệp
	632,0
	Lộc Hiệp

	8
	- Khu dự trữ, thu hút dự án đầu tư phát triển công nghiệp
	261,6
	Lộc Hưng

	9
	- Khu dự trữ, thu hút dự án đầu tư phát triển công nghiệp
	483,3
	Lộc Khánh

	
	- Khu dự trữ, thu hút dự án đầu tư phát triển công nghiệp
	37,4
	Lộc Quang

	
	- Khu dự trữ, thu hút dự án đầu tư phát triển công nghiệp
	980,2
	Lộc Tấn

	
	- Khu dự trữ, thu hút dự án đầu tư phát triển công nghiệp
	542,7
	Lộc Thành

	
	- Khu dự trữ, thu hút dự án đầu tư phát triển công nghiệp
	907,3
	Lộc Thịnh

	
	Tổng
	3.844,5
	


II. Kế hoạch sử dụng đất năm 2010 - 2015:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch: 

	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Diện tích đến năm(ha)

	
	
	Năm

2010
	Năm

2011
	Năm

2012
	Năm

2013
	Năm

2014
	Năm

2015

	 
	Tổng diện tích 
	17.978,5
	17.978,5
	17.978,5
	17.978,5
	17.978,5
	17.978,5

	1
	Đất nông nghiệp
	17.566,5
	17.536,3
	17.300,2
	16.915,2
	16.477,8
	16.082,6

	1.1
	Đất sản xuất NN
	16.461,9
	16.813,2
	16.594,0
	16.251,8
	15.829,7
	15.409,9

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	1104,6
	723,1
	706,2
	663,4
	572,5
	509,6

	1.3
	Đất nông nghiệp khác
	0,0
	0,0
	0,0
	75,6
	163,1
	244,9

	2
	Đất phi nông nghiệp
	412,0
	442,3
	678,3
	1.063,4
	1.500,7
	1.895,9

	2.1
	Đất ở
	80,3
	89,1
	141,0
	198,8
	297,2
	364,2

	2.2
	Đất chuyên dùng
	243,0
	264,4
	448,6
	778,8
	1.117,7
	1.432,4

	2.3
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	23,3

	2.4
	Đất  sông suối và MNCD
	78,8
	78,8
	78,8
	75,9
	75,9
	75,9


2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng:

	TT
	Chỉ tiêu
	Diện tích (ha)
	Diện tích phân theo năm(ha

	
	
	
	Năm

2011
	Năm

2012
	Năm

2013
	Năm

2014
	Năm

2015

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 
	1.478,8
	30
	236
	380
	437
	395

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	1.284,8
	28
	219
	338
	365
	335

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	604,7
	14
	162
	212
	190
	27

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	326,7
	2,2
	26,7
	132
	141
	24,5

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	680,1
	14,3
	56,7
	126
	174
	309

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	194,0
	1,9
	16,9
	42.8
	72,6
	59,8

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	194,0
	1,9
	16,9
	42.8
	72,6
	59,8

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 
	979,0
	807
	8,6
	0
	76,5
	87

	2.1
	Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	24,1
	0
	8,6
	0
	0
	15,5

	2.2
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng 
	400,9
	380
	0
	0
	18,3
	3

	2.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại chuyển sang đất trồng cây lâu năm
	444,9
	427
	0
	0
	5,1
	12,9

	2.4
	Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nông nghiệp khác ( chăn nuôi tập trung)
	109,1
	0
	0
	0
	53,1
	56

	3
	Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất 
	3,5
	0
	0
	3,5
	0
	0

	3.1
	Đất trụ sở cơ quan
	0,6
	0
	0
	0,6
	0
	0

	3.2
	Đất sông suối và mặt nước CD
	2,9
	0
	0
	2,9
	0
	0


3. Kế hoạch thu hồi đất:

	TT
	Chỉ tiêu
	Diện tích (ha)
	Diện tích đến năm(ha

	
	
	
	Năm

2011
	Năm

2012
	Năm

2013
	Năm

2014
	Năm

2015

	1
	Đất nông nghiệp
	1.483,9
	30,2
	236,1
	385,0
	437,3
	395,2

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	1.289,9
	28,3
	219,2
	342,3
	364,7
	335,4

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	606,5
	14,0
	162,2
	213,3
	190,3
	26,6

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	326,7
	2,2
	26,7
	132,3
	141,0
	24,5

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	683,4
	14,3
	57,0
	128,9
	174,3
	308,9

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	194,0
	1,9
	16,9
	42,8
	72,6
	59,8

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	194,0
	1,9
	16,9
	42.8
	72,6
	59,8

	2
	Đất phi nông nghiệp
	11,00
	0,0
	2,2
	6,1
	0,6
	2,1

	2.1
	   Đất ở
	7,5
	0,0
	2,2
	6,1
	0,6
	2,1

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	7,5
	0,0
	2,2
	6,1
	0,6
	2,1

	2.2
	Đất chuyên dùng
	0,6
	0,0
	0,0
	0,6
	0,0
	0,0

	2.2.1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	0,6
	0,0
	0,0
	0,6
	0,0
	0,0

	2.3
	Đất sông suối và mặt nư​ớc CD
	2,9
	0,0
	0,0
	2,9
	0,0
	0,0


Điều 2. Căn cứ Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất đai nêu trên, UBND huyện Lộc Ninh có trách nhiệm:

- Công bố công khai phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
- Xây dựng các biện pháp cụ thể để quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai.

- Chỉ đạo UBND các xã có đất trong vùng dự án thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cho phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với diện tích tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2020 của huyện. 

- Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất đai theo đúng quy hoạch và pháp luật.

- Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài Nguyên và Môi trường) theo định kỳ.

Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các ngành có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Lộc Ninh theo quy định
Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh, Chủ tịch UBND các xã có đất trong vùng dự án, Giám đốc Ban QLRPH Lộc Ninh, Giám đốc Ban QLRPH Tà Thiết, Giám đốc Công ty Cao su Sông Bé, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lộc Ninhvà Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 



                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH


Bùi Văn Danh
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